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Control Union

Từ năm 2003, Control Union Việt Nam �ã hỗ trợ nông dân, nhà chế biến và thương nhân Việt Nam 

tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, �ồng thời tạo �iều kiện thuận lợi cho thương mại thông 

qua các chứng nhận bền vững, kiểm �ịnh hàng hóa, dịch vụ phòng thí nghiệm và các giải pháp quản 

lý tài sản thế chấp. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ này trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản, thủy sản, dệt may, tuân thủ xã hội, lâm nghiệp và các ngành liên quan khác.

Control Union Việt Nam là một phần của Tập �oàn Peterson and Control Union, một công ty gia 

�ình �ược thành lập năm 1920 tại Hà Lan. Với nền tảng là kiểm �ịnh nông nghiệp, tập �oàn �ã hoạt 

�ộng hơn 100 năm trong lĩnh vực hậu cần, chất lượng, chứng nhận và quản lý rủi ro. Cho �ến nay, 

Peterson and Control Union vẫn là một công ty gia �ình và hiện �ang hoạt �ộng tại hơn 80 quốc 

gia, tuyển dụng hơn 5.000 nhân viên trên toàn cầu.

Kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu của chúng tôi bao quát tất cả các khía cạnh của chuỗi cung 

ứng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, phát 

triển bền vững và dệt may.

Duy trì sự chính trực là �iều tối quan trọng �ối với Peterson and Control Union. Chúng tôi hành 

�ộng với sự trung thực và tôn trọng trong mọi việc mình làm.
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DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

KIỂM NGHIỆM
Bằng cách áp dụng �ổi mới và sử dụng các thiết bị hiện �ại trong phòng thí nghiệm �ược trang bị tốt với �ội ngũ 

chuyên gia �ược �ào tạo bài bản, chúng tôi nỗ lực mang lại kết quả chính xác và �áng tin cậy. Duy trì chất lượng 

trên mọi khía cạnh là ưu tiên hàng �ầu của chúng tôi.

KIỂM ĐỊNH
Control Union thực hiện một loạt các dịch vụ kiểm �ịnh, từ kiểm �ịnh hàng hóa, kiểm �ịnh kỹ thuật và công nghiệp 

�ến các dịch vụ bổ sung. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi cho phép chúng tôi lập kế hoạch và thực hiện dịch 

vụ một cách hiệu quả, tập trung vào việc báo cáo rõ ràng và kịp thời các thông tin quan trọng.

KHỬ TRÙNG
Dịch vụ kiểm soát dịch hại của chúng tôi, �óng vai trò quan trọng ở mọi giai �oạn của chuỗi cung ứng, �ược hỗ 

trợ bởi chuyên môn sâu rộng về �ảm bảo chất lượng, quản lý rủi ro và kiểm soát mối nguy. Khử trùng bảo vệ hoạt 

�ộng vận chuyển, hàng hóa, sản xuất, kho bãi, xay xát và nông nghiệp khỏi các loại côn trùng lưu trữ (SPI) như bọ 

cánh cứng, mọt, mạt và bướm �êm.

CHỨNG NHẬN
Các chứng nhận do Control Union cấp �ược chấp nhận bởi tất cả các thị trường và ngành công nghiệp lớn. Với 

hơn 200 chương trình chứng nhận, Control Union hướng �ến mục tiêu duy trì niềm tin và sự tin tưởng của khách 

hàng và các bên liên quan khác.

Là nhà cung cấp dịch vụ Kiểm nghiệm, Kiểm �ịnh và Chứng nhận, chúng tôi hiện diện ở tất cả các giai �oạn của chuỗi 

cung ứng và giá trị. Chúng tôi cung cấp phạm vi dịch vụ rộng lớn �ể �ảm bảo số lượng và chất lượng sản phẩm của 

bạn.

The proof 

to your 

promise



 

Chúng tôi hoạt �ộng trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, hàng hải, xử lý chất thải và tái chế, cung 

cấp các giải pháp toàn diện cho các hoạt �ộng bền vững và hiệu quả. Chúng tôi tối ưu hóa thức ăn chăn 

nuôi và phân bón trong nông nghiệp, �ồng thời tăng cường sử dụng nhiên liệu và sinh khối trong năng 

lượng, thúc �ẩy các ngành công nghiệp �áp ứng nhu cầu về môi trường và thị trường.

CERTIFICATION INDUSTRIES

Control Union là một trong những tổ chức dịch 

vụ Kiểm �ịnh và Chứng nhận hàng �ầu thế giới, 

chúng tôi �ã là lựa chọn �áng tin cậy của các 

doanh nghiệp trên toàn thế giới trong hơn một thế 

kỷ qua. Control Union cung cấp các dịch vụ 

chứng nhận �a dạng trong nhiều lĩnh vực như 

nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp và dệt may, 

với hơn 200 chương trình bao gồm tính bền vững 

của chuỗi cung ứng.

Trọng tâm của chúng tôi là phát triển các dịch vụ 

cho chuỗi cung ứng và giá trị bền vững trong các 

ngành công nghiệp như thực phẩm, thức ăn 

chăn nuôi, lâm nghiệp và dệt may. Được công 

nhận bởi nhiều cơ quan chính phủ và ngành 

nghề, chúng tôi �ảm bảo tính toàn vẹn cao nhất 

trong các dịch vụ và chứng chỉ của mình.

CERTIFICATIONS



A GRASP OF OUR CERTIFICATION PROGRAMS

BIOFUELS & BIOMASS

(ENVIRONMENTAL) MANAGEMENT SYSTEMS

ISO 14001: EMS -
Environmental 
Management System

ISO 50001 - Energy 
Management 

PEF - Product 
Environmental 

Footprint
PEF

GSES - Circular 

Economy

CEF - Corporate 
Environmental 

Footprint
Footprint CO2

CEF

ISO50001

ISO 14067 LCA - Life Cycle Assessment

ISO 9001:2015 -

Quality Management

System

AQUACULTURE & FISHERIES

FTUSA - Fair Trade USA

Canada Organic Regime

Bio Suisse

MSC - Marine 

Stewardship Council 

Naturland
GLOBALG.A.P - Aquaculture base, 

Chain of Custody

ASC Feed

BAP - Best Aquaculture

Practices
FOS - Friends of the Sea

Seafood Task forceIFS Food

2BSvs - Biomass and 
Biofuel Sustainability, 
Voluntary Scheme

RBA - Certification
Responsible Biomass Assurance 

ENplus - Whole Chain Certification 
for Wood Pellets

GGL - Green Gold Label

ISCC - Certified Biomass 
and Bioenergy

CANplus - Canadian Whole Chain 

Certification for Wood Pellets

SURE - Sustainable Resources

Verification Scheme GmbH

REDcert sustainable biomass, 

biofuels and bioliquids

ISCC CORSIA

SBP - Sustainable 
Biomass Program

ISO 14064-1

PAS 2060 - Carbon Neutral

FOOD SAFETY

FSSC 22000 - Food Safety 
System Certification

ISO 22000: Food Safety 

Management System

QS - Qualitätssicherung

BRCGS - 
Agents and Brokers

BRCGS - Storage
and Distribution

BRCGS - 
Packaging Materials

Gluten-Free Certification Primus GFS

BRCGS - Food Safety

Certified Vegan 

Production

BRCGS -

Gluten-Free 
CanadaGAP

FEED

GMP+ FRA - Certification
Scheme Animal Feed,
Feed Responsibility Assurance

European Feed and 
Food  Ingredient 
Safety Certification

GMP+ FSA - Certification 
Scheme Animal Feed, 
Feed Safety Assurance

RTRS - Round Table 
on Responsible Soy

FORESTRY

Keurhout

Timber Legality Verification
SFI - Sustainable Forestry

Initiative

FSC
®
 - Forest Stewardship 

Council

PEFC - Program for the 
Endorsement of Forest 
Certification

EU Timber Regulation

GOOD AGRICULTURAL PRACTICES

QS - Qualitätssicherung

GLOBALG.A.P - Crops, Propagation

Material, Chain of Custody, 

Flowers & Ornamentals, GRASP

Tesco Nurture

RFA - Rainforest Alliance 

Starbucks C.A.F.E. Practices 

(Coffee and Farmer Equity)
On the way to PlanetProof

NUR  URE

The Cannabis Conservancy

Simply Certified

CUMCS - Control Union

Medical Cannabis Standard 

SMK - Stichting Mileukeur/

PP - Planet Proof

4C Code of

Conduct

LEAF - Linking Environment 
And Farming

Regenagri

ASC - Aquaculture 

Stewardship Council 
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ORGANIC PRODUCTION & PROCESSING

Regulation EEC. No 
2018/848 of Organic 
Production Germany

Naturland - 
German Association 

for Organic Agriculture

Sweden - 

KRAV inspections

India NPOP 

USDA - NOP Organic 
regulation for USA

Bio Suisse - Organic standard 
for Bio Suisse organization in 
Switzerland

AB - Agriculture 
Biologique France

COSMOS - Organic Cosmetic

Standard

Organic SAGARPA

Mexico

Moldavian Organic

Regulations- 115/2005, 

149/2006, 1078/2008, 

884/2014

JAS - Japanese Organic 
Regulation

FIPA EFAPA KOREA  

Input for organic 

farming

Organic Pet Food

China National 

Organic Standard 

Taiwan Organic 

Standards

PACKAGING & PLASTICS

Responsible Plastic 

Management (RPM)

Ocean Bound Plastic (OBP)

ISCC PLUS
Plastic Waste 

Reduction Standard

PPRS – Plastic Pollution

Reduction Standard
Plastic Free

Plant-Based Certificate

SOCIAL COMPLIANCE & SAFETY

Fair TSA - Fair Trade 

Sustainability Alliance
GRASP

SA8000

Fair Trade USA

SMETA – Sedex Members 
Ethical Trade Audit

ISO 45001

SLCP – Social and 

Labour Convergence 

Program

Worldwide Responsible 

Accredited Production 

(WRAP)

Ethical Trading 

Initiative

URSA- Understanding 

Responsible 

Sourcing Audit 

Control Union

Fair Choice

The number of certification programs increases constantly and the actual situation, 
include more detailed program information, can be found at:
www.certifications.controlunion.com

WATER

EWS - European Water 
Stewardship

SUSTAINABILITY

Green Key 

Global

RSPO 8-0184-16-100-00

RSPO - Roundtable 

on Sustainable 

Palm Oil 

Danube Soya

Bonsucro - Better  
Sugarcane Initiative

GOLS - 

Global Organic 

Latex Standard

Green Key

SFP - Sustainable 

Fiber Program 

MSPO - Malaysia 
Sustainable 

Palm Oil

Certified Non-GMO

Production 

GSTC- 

Global Sustainable

Tourism Council

VLOG

Green Globe 

Standard

EarthCheck 

(tourism) 

TEXTILES

CARBON CREDIT

OCS 100 - Organic 
Content Standard

IVN - Naturtextil
GOTS - Global Organic 
Textile Standard 

OCS Blended - Organic 
Content Standard

RWS - Responsible 
Wool Standard

RDS - Responsible 
Down Standard

CCS – Content Claim 

Standard

GRS - Global Recycled 
Standard

SFP - Sustainable

Fiber Program 

RCS 100 - Recycled 
Claim Standard

RCS Blended – Recycled
ClaimStandard

BCI - Better Cotton

Initiative

RMS - Responsible

Mohair Standard

RAS - Responsible

Alpaca Standard 

Higg Index

SFA - Sustainable 

Fibre Alliance

Council Regulation (EC) 

No. 2018/848 

Gold Standard

ClimatePal

ESG - Environmental, 

Social, Governance

VCS - Verified Carbon 

Standard

Puro.Earth

Plan VivoISO 14064-2

-2

RecyClass

Sustainable Regenerated

Cellulosics Content

Standard (SRCCS)

regenagri



KIỂM ĐỊNH

KIỂM ĐỊNH

DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG ĐA DẠNG
Chúng tôi cung cấp dịch vụ trong nhiều ngành 

nghề và cho nhiều loại khách hàng khác nhau, 

chẳng hạn như các công ty thương mại, người 

vận chuyển, người mua, nhà nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu và môi giới. Đội ngũ giàu kinh nghiệm 

và trình �ộ chuyên môn của chúng tôi cung cấp 

các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và tính 

chính trực trong dịch vụ giám �ịnh hàng hóa.

MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỊA PHƯƠNG 
TOÀN CẦU
Đội ngũ giám �ịnh hàng hóa của chúng tôi luôn nỗ 

lực xây dựng mối quan hệ. Chúng tôi cung cấp dịch 

vụ giám �ịnh hàng �ầu thị trường với chứng chỉ 

nhanh chóng trên toàn thế giới. Với kinh nghiệm sâu 

rộng trong thị trường và ngành nghề của bạn, chúng 

tôi chia sẻ kiến thức �ể mang lại lợi ích cho bạn.

KIỂM TRA THEO YÊU CẦU
Mạng lưới toàn cầu và kiến thức �ịa phương 

của chúng tôi �ảm bảo tính �ồng nhất và nhất 

quán trong chất lượng cao của dịch vụ, dù ở 

Việt Nam hay nước ngoài - chúng tôi cung cấp 

cho bạn giải pháp phù hợp, �ược thiết kế riêng 

theo nhu cầu của bạn.

LỢI ÍCH CỦA CHO KHÁCH HÀNG 
• Hệ thống chất lượng �ược thiết lập

• Luồng thông tin liên tục

• Danh tiếng toàn cầu

• Đội ngũ giám �ịnh viên giàu kinh nghiệm và trình �ộ 

chuyên môn cao

• Mạng lưới hỗ trợ �ịa phương toàn cầu

14 15

Representation port of
loading/discharge

Load compartment
inspections Pest control

Draft Survey

Pest control Sampling & Sealing

Laboratory services Warehouse inspections Stock monitoring &

measurement

TEMO:
TEmperature MOnitoring Weight and quality

determination



INSPECTIONS 

• Giám sát bốc xếp / �óng hàng vào container

• Giám sát bốc xếp / �óng hàng vào container

• Giám sát tình trạng hàng hóa

• Kiểm �ếm hàng hóa, container và xe tải

HÀNG HÓA CONTAINER

• Lấy mẫu và niêm phong

• Khảo sát hư hỏng

Control Union có thể giám sát chất lượng, số lượng và tình trạng hàng hóa của bạn trong 

suốt quá trình bốc xếp, nhằm mang lại sự yên tâm cho bạn.

HÀNG RỜI VÀ HÀNG RỜI ĐÓNG BAO

• Giám sát nhiệt �ộ & �ộ ẩm

• Kiểm tra trước khi giao hàng (Pre-shipment Inspection)

• Khảo sát mớn nước (Draught survey)

• Giám sát tình trạng hàng hóa

• Giám sát cân xe tải / cân bờ

• Lấy mẫu (GAFTA 124, FOSFA, NEN ISO 18135)

• Giám sát bốc xếp và dỡ hàng

• Phân tích trong phòng thí nghiệm

Chúng tôi �ảm bảo rằng tàu và sà lan chở hàng hóa quý giá của bạn �ược kiểm tra và xác 

minh kỹ lưỡng. Chúng tôi là “tai mắt” của bạn 24/7, trong khi bạn có thể tập trung vào hoạt 

�ộng kinh doanh cốt lõi của mình. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:



INSPECTIONS 

KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆPKHỬ TRÙNG

• Phụ kiện và thiết bị nâng hạ

• Kết cấu khoan và dịch vụ giếng

• Van an toàn áp lực

• Tiếp cận bằng dây (Rope access)

• Kiểm �ịnh trước khi giao hàng

• Hệ thống tiếp nhiên liệu cho trực thăng

• Đánh giá tình trạng kết cấu (SCA)

• Khu vực hạ cánh trực thăng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm �ịnh �ộc lập, chất lượng, giúp chủ sở hữu tài sản giám 

sát và kiểm soát tốt hơn thiết bị của mình.

18 19

• Kiểm tra: Kỹ thuật viên �ược chứng nhận tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng �ể xác 
�ịnh chiến lược khử trùng phù hợp nhất.

• Chuẩn bị: Niêm phong khu vực và tư vấn các bước cần thiết như rời khỏi 
�ịa �iểm và di dời thực phẩm.

• Khử trùng: Sử dụng thiết bị hiện �ại và hóa chất khử trùng �ược phê duyệt, 
tiến hành xử lý khu vực một cách chính xác và giám sát chặt chẽ.

• Thông gió: Sau khi khử trùng, tiến hành thông gió �ể �ảm bảo khu vực an 
toàn cho việc sử dụng lại.

• Kiểm tra sau khử trùng: Kỹ thuật viên thực hiện kiểm tra cuối cùng �ể xác 
nhận vấn �ề dịch hại �ã �ược giải quyết.

Control Union cung cấp dịch vụ khử trùng toàn diện, �ược thiết kế tỉ mỉ nhằm loại bỏ hiệu 

quả các loại côn trùng gây hại, �ồng thời �ảm bảo an toàn và trách nhiệm với môi trường.



THỎA THUẬN GIÁM SÁT 
HÀNG TỒN KHO (SMA)

Các dịch vụ thế chấp kết hợp kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi với những công nghệ tiên 

tiến nhất nhằm mang �ến các giải pháp ngắn hạn và dài hạn hiệu quả, sáng tạo �ể giảm thiểu rủi ro, 

bao gồm giám sát hàng hóa 24/7.

Chúng tôi hỗ trợ và giám sát việc cung cấp dịch vụ thế chấp và xác minh hàng tồn kho tại tất cả các 

khu vực trọng �iểm trên thế giới �ối với khoáng sản (thép, kim loại, phân bón, phốt phát) và các sản 

phẩm nông nghiệp (bông, �ường, ngũ cốc, dầu thực vật, cà phê, ca cao, gạo, thuốc lá).

Đội ngũ kiểm �ịnh viên �ược �ào tạo và giàu kinh 

nghiệm của chúng tôi tiến hành xác minh hàng tồn kho 

tại kho, silo và các �ịa �iểm �ược chỉ �ịnh khác �ể xác 

�ịnh số lượng, chất lượng tổng thể và tình trạng hàng 

hóa, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất.

Bằng việc sử dụng các hệ thống và quy trình �ổi mới, các 

chuyên gia hàng hóa của Control Union giám sát và báo 

cáo về quản lý hàng tồn kho với khả năng theo dõi 24/7, 

cung cấp sự minh bạch về việc di chuyển, bảo quản và 

tình trạng hàng hóa, mang lại sự yên tâm cho khách hàng.

DỊCH VỤ THẾ CHẤP
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DỊCH VỤ THẾ CHẤP

KIỂM KÊ / XÁC MINH 
HÀNG TỒN KHO

Với vai trò là những người giám hộ chuyên nghiệp, 

chúng tôi mang �ến cho khách hàng cơ hội �ể Control 

Union quản lý toàn diện hàng hóa trong suốt thời gian lưu 

kho, trở thành người giám hộ cho hàng hóa của bạn.

Điều này mang lại phương thức lưu trữ an toàn, hiệu quả 

trên toàn cầu, �ồng thời hỗ trợ quản lý rủi ro tín dụng bổ 

sung.

THỎA THUẬN QUẢN LÝ 
THẾ CHẤP (CMA)



DỊCH VỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM
DỊCH VỤ & HỖ TRỢ

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ nhanh nhất cùng kết quả thử 

nghiệm �áng tin cậy, với các lựa chọn linh hoạt về gói thử nghiệm 

và loại dịch vụ. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bất cứ khi nào 

bạn cần và luôn sẵn sàng giải �áp tất cả thắc mắc của bạn.

DỰ ÁN R&D

Với kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực thử nghiệm, chúng tôi hỗ 

trợ nhiều dịch vụ R&D khác nhau bao gồm xác minh hiệu suất 

thiết bị sưởi, truy xuất nguồn gốc dấu vết chất gây ô nhiễm hóa 

học và vi sinh vật.

PHÂN TÍCH THỰC PHẨM & THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Đội ngũ phòng thí nghiệm �ược �ào tạo chuyên sâu của chúng tôi sẽ 

giải thích kết quả và tư vấn theo các tiêu chuẩn thị trường cụ thể. 

Chúng tôi hỗ trợ xác �ịnh và xử lý các vấn �ề liên quan �ến sản phẩm, 

quy trình và vệ sinh một cách tiết kiệm chi phí.

Các phòng thí nghiệm của chúng tôi �ạt chứng nhận ISO 17025, cho 

phép cấp giấy chứng nhận phân tích (COA) cho thị trường toàn cầu.

PHÂN TÍCH NHIÊN LIỆU SINH HỌC

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất viên nén gỗ lớn nhất châu Á với 

khối lượng xuất khẩu cao. Tuy nhiên, yêu cầu từ các thị trường 

nhập khẩu và người tiêu dùng cuối không �ồng nhất, có thể gây 

khó khăn cho nhà sản xuất. Với kiến thức chuyên sâu về thử 

nghiệm và giám �ịnh viên nén gỗ trên toàn cầu, chúng tôi có thể hỗ 

trợ bạn xác �ịnh thị trường phù hợp và cung cấp dịch vụ trọn gói 

cho thử nghiệm, bốc xếp và dỡ hàng.

PHÂN TÍCH CACBON VÀ NITƠ

Chúng tôi có thể �ịnh lượng Carbon và Nitơ trong �ất và mẫu 

sinh khối bằng thiết bị phân tích nguyên tố hiện �ại. Đây là dịch 

vụ quan trọng �ể xác �ịnh mức giảm/phát thải khí nhà kính từ 

các hoạt �ộng nông nghiệp.
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Control Union Laboratory là lựa chọn tuyệt vời cho dịch vụ nhanh chóng, chính xác và �áng tin cậy với �ội 

ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng trang thiết bị hiện �ại. Các phòng thí nghiệm của chúng tôi �ều �ạt 

chứng nhận ISO 17025; �iều này cho phép chúng tôi cấp giấy chứng nhận phân tích (COA) cho thị trường 

toàn cầu.
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